
LỚP MẪU GIÁO NHÀ EM
ĐỊA CHỈ: S31,32 Tầng Trệt Chung Cư Boulevard, Phường Tân Mỹ, Hồ Chí Minh

STT Lớp Giới tính Ngày,tháng, 
năm sinh Ngày cân đo Cân 

nặng
Chiều
 cao

Ghi chú

1 Mầm Trần Tuệ  Như Nữ 23/11/2022 26/11/2025 11.5 94
2 Mầm Đỗ Trần Gia Huy Nam 04/11/2022 26/11/2025 15 98
3 Mầm Lưu Trần Hoàng   Hân Nữ 12/12/2022 26/11/2025 16 98
4 Mầm Trịnh An  Hạnh Nữ 02/01/2022 26/11/2025 17 108
5 Mầm Đặng Nguyễn Hồng  Anh Nữ 15/07/2022 26/11/2025 14 96
6 Mầm Đàm Minh  Khôi Nam 15/09/2022 26/11/2025 14 98
7 Mầm Nguyễn Hoàng An  Chi Nữ 20/01/2022 26/11/2025 13 99
8 Mầm Trịnh Quốc  Hưng Nam 13/06/2025 26/11/2025 16.5 104

Họ tên 
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STT Lớp Giới tính Ngày,tháng, 
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Chiều
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Ghi chú

1 Chồi Nguyễn Di An Nữ 13/12/2021 26/11/2025 16 103
2 Chồi Nguyễn Phương Lam Nữ 13/11/2021 26/11/2025 15 102
3 Chồi Nguyễn Thái Minh Đăng Nam 29/07/2021 26/11/2025 25 110
4 Chồi  Phạm Minh Quân Nam 03/10/2021 26/11/2025 19.5 111
5 Chồi Vũ Đức Nguyên Nam 05/11/2021 26/11/2025 18 104
6 Chồi Phạm Võ Gia An Nam 08/12/2021 26/11/2025 17 108
7 Chồi Lê Trần Bảo Quỳnh Nữ 21/04/2021 26/11/2025 16 109
8 Chồi Nguyễn Thiên Ân Nữ 22/05/2021 26/11/2025 21 113
9 Chồi Võ Tấn Phi Nam 08/03/2021 26/11/2025 20 113
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